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NGOÀI TRỤ SỞ CHI NHÁNH 

 

DỰ THẢO THÔNG TƢ THUYẾT MINH 

Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 

46/2010/QH12; 

Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15 

được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 96/2025/QH15; 

Căn cứ Luật Phát triển đô thị số 18/2026/QH16; 

Căn cứ Nghị định số 26/2025/NĐ-CP của Chính phủ 

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 

của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, được sửa đổi, bổ sung 

bởi Nghị định số 198/2026/NĐ-CP. 

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục An toàn hệ thống các 

tổ chức tín dụng; 

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành 

Thông tư quy định về điều kiện, hồ sơ, thủ tục mở và nội dung 

hoạt động của phòng giao dịch của chi nhánh ngân hàng 

nước ngoài trong khu thương mại tự do, khu phi thuế quan 

trong Khu kinh tế đặc biệt ngoài trụ sở chi nhánh. 

Cập nhật căn cứ theo văn bản pháp luật hiện hành. 

CHƢƠNG I. QUY ĐỊNH CHUNG  

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Thông tư này quy định điều kiện, hồ sơ, thủ tục thành 

lập; khai trương, thay đổi tên, thay đổi địa điểm, chấm dứt 

DTTT quy định phạm vi điều chỉnh để:  

(i) Hướng dẫn Luật Phát triển đô thị, NHNN hướng dẫn 

điều kiện, hồ sơ, thủ tục mở và nội dung hoạt động của PGD 



hoạt động; phạm vi hoạt động; thanh tra, giám sát; chế độ 

báo cáo phòng giao dịch của chi nhánh ngân hàng nước 

ngoài trong khu thương mại tự do, khu phi thuế quan trong 

khu kinh tế đặc biệt ngoài trụ sở chi nhánh. 

 

của CNNHNNg. 

(ii) Để thực hiện chức năng của NHNN trong việc quản lý 

nhà nước về hoạt động ngân hàng tại khoản 3 Điều 2 Luật 

NHNN và để phù hợp với việc quản lý đối với PGD của 

CNNHNNg, DTTT quy định về khai trương, thay đổi tên, thay 

đổi địa điểm, chấm dứt hoạt động; thanh tra, giám sát; chế độ 

báo cáo PGD của CNNHNNg. 

 

Điều 2. Đối tƣợng áp dụng 

Thông tư này áp dụng đối với: 

1. Chi nhánh ngân hàng nước ngoài được thành lập, tổ 

chức và hoạt động theo Luật Các tổ chức t n dụng số 

32 2 24  H 5 được s a đổi, bổ sung bởi Luật số 

96/2025/QH15 (sau đây g i là Luật Các tổ chức t n dụng).  

2. Phòng giao dịch trong khu thương mại tự do, khu phi 

thuế quan trong khu kinh tế đặc biệt của chi nhánh ngân hàng 

nước ngoài quy định tại khoản   Điều này. 

3. Cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan. 

 

DTTT quy định các đối tượng áp dụng của Thông tư 

gồm CNNHNNg, PGD và cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có 

liên quan để triển khai thực hiện.  

 

Điều 3. Giải thích từ ngữ 

Trong Thông tư này, những từ ngữ dưới đây được hiểu 

như sau: 

1. Phòng giao dịch của chi nhánh ngân hàng nước ngoài 

trong khu thương mại tự do, khu phi thuế quan trong khu 

kinh tế đặc biệt ngoài trụ sở chi nhánh (sau đây g i là phòng 

giao dịch) là phòng giao dịch được quản lý bởi chi nhánh 

ngân hàng nước ngoài, hạch toán báo sổ, có con dấu, có địa 

điểm đặt trụ sở ngoài trụ sở chi nhánh trong khu thương mại 

DTTT quy định cụ thể về giải thích các từ ngữ nhằm 

đảm bảo tính thống nhất và rõ ràng trong áp dụng pháp luật. 



tự do, khu phi thuế quan trong khu kinh tế đặc biệt. 

2. Các từ ngữ sau được định nghĩa theo quy định hiện 

hành của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về mạng lưới hoạt 

động của ngân hàng thương mại bao gồm: thời điểm đề nghị, 

người đứng đầu, thông tin về người đứng đầu, thông tin về 

tên, thông tin về địa chỉ. 

3. Khu phi thuế quan trong khu kinh tế đặc biệt (sau đây 

g i là khu phi thuế quan), khu thương mại tự do được xác 

định theo quy định tại Luật Phát triển đô thị.  

Điều 4. Thẩm quyền chấp thuận về thành lập, thay 

đổi địa điểm, chấm dứt hoạt động; nguy n t c lập, g i và 

trả hồ sơ; khai trƣơng hoạt động; thay đổi t n; thông báo 

thông tin cho cơ quan đăng ký kinh doanh; công bố 

thông tin hoạt động; thanh tra, giám sát; chế độ báo cáo 

đối với phòng giao dịch 

 . Thẩm quyền chấp thuận về thay đổi địa điểm, tự 

nguyện chấm dứt hoạt động, nguyên t c lập, g i và trả hồ sơ, 

thay đổi tên, thông báo thông tin cho cơ quan đăng ký kinh 

doanh; công bố thông tin của phòng giao dịch thực hiện theo 

quy định hiện hành của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về 

mạng lưới hoạt động của ngân hàng thương mại đối với chi 

nhánh của ngân hàng thương mại.  

2. Việc thanh tra, giám sát, chế độ báo cáo đối với 

phòng giao dịch thực hiện theo quy định của Thống đốc 

Ngân hàng Nhà nước về trình tự, thủ tục thanh tra chuyên 

ngành ngân hàng; trình tự, thủ tục giám sát ngân hàng; chế 

độ báo cáo thống kê áp dụng đối với tổ chức t n dụng, chi 

nhánh ngân hàng nước ngoài đối với chi nhánh của ngân 

hàng thương mại và các quy định của pháp luật có liên quan.  

3. Thẩm quyền chấp thuận về thành lập, thẩm quyền b t 

buộc chấm dứt hoạt động, khai trương hoạt động phòng giao 

DTTT xây dựng trên nguyên t c: Xem xét việc 

CNNHNNg mở PGD tương tự như NHTM trong nước mở chi 

nhánh.  

Vì vậy, các quy định có liên quan về PGD của 

CNNHNNg được xây dựng tương tự như đối với quy định có 

liên quan về chi nhánh của NHTM (áp dụng hoàn toàn hoặc 

tham khảo có điều chỉnh các quy định có liên quan đối với chi 

nhánh của NHTM). Ngoài ra, PGD là đơn vị mạng lưới trực 

thuộc chi nhánh của NHTM, do vậy, để phù hợp với định 

hướng phân cấp, phân quyền về thẩm quyền chấp thuận thành 

lập, đơn giản hóa một số quy định đối với PGD của 

CNNHNNg, DTTT quy định một số nội dung của PGD của 

CNNHNNg thực hiện tương tự như PGD của NHTM. 



dịch thực hiện theo quy định hiện hành của Thống đốc Ngân 

hàng Nhà nước về mạng lưới hoạt động của ngân hàng 

thương mại đối với phòng giao dịch của ngân hàng thương 

mại.  

 

Chƣơng II 

THÀNH LẬP, THAY ĐỔI ĐỊA ĐIỂM ĐẶT 

TRỤ SỞ PHÒNG GIAO DỊCH 

 

Điều 5. Điều kiện thành lập phòng giao dịch 

Để được thành lập phòng giao dịch, chi nhánh ngân 

hàng nước ngoài phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau đây:  

1. Giá trị thực của vốn được cấp của chi nhánh ngân 

hàng nước ngoài tại thời điểm 31 tháng 12 của năm liền 

trước năm đề nghị và tại tháng liền trước tháng đề nghị tối 

thiểu bằng 3000 tỷ đồng.  

2. Hoạt động kinh doanh có lãi theo báo cáo tài chính 

được kiểm toán của năm trước liền kề năm đề nghị.  

3. Tuân thủ các hạn chế để bảo đảm an toàn trong hoạt 

động của chi nhánh ngân hàng nước ngoài quy định tại các 

Điều 134, 135, 136 và khoản   Điều  38 Luật Các tổ chức 

t n dụng và các hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước đối với 

các quy định này, thực hiện đúng, đầy đủ các quy định về 

phân loại tài sản có, mức tr ch, phương pháp tr ch lập dự 

phòng rủi ro và việc s  dụng dự phòng để x  lý rủi ro trong 

hoạt động theo quy định của pháp luật trong các tháng trong 

thời gian  2 tháng liền trước tháng đề nghị. 

4. Có tỷ lệ nợ xấu theo quy định của Ngân hàng Nhà 

nước về việc phân loại tài sản có tại thời điểm 31 tháng 12 

của năm liền trước năm đề nghị và tại ngày cuối cùng của 

DTTT quy định một số điều kiện thành lập PGD của 

CNNHNNg tương tự như điều kiện NHTM thành lập CN tại 

Thông tư số 61 bao gồm điều kiện về hoạt động kinh doanh có 

lãi; tuân thủ các hạn chế để bảo đảm an toàn trong hoạt động; 

quy định về phân loại tài sản có, mức tr ch, phương pháp tr ch 

lập dự phòng rủi ro và việc s  dụng dự phòng để x  lý rủi ro; tỷ 

lệ nợ xấu; hệ thống kiểm soát nội bộ; không bị x  phạt vi phạm 

hành chính; xếp hạng (Đây là những điều kiện tối thiểu để đảm 

bảo CNNHNNg được thành lập PGD đáp ứng điều kiện như 

đối với việc NHTM thành lập chi nhánh). 

- Ngoài các điều kiện áp dụng tương tự như NHTM thành 

lập CN nêu trên, DTTT bổ sung quy định điều kiện về vốn đối 

với CNNHNNg mở PGD. Theo đó, để CNNHNNg được thành 

lập PGD, giá trị thực của vốn được cấp của CNNHNNg tối 

thiểu bằng mức vốn pháp định của NHTM, cụ thể DTTT quy 

định: “Giá trị thực của vốn được cấp của CNNHNNg tại thời 

điểm 31 tháng 12 của năm liền trước năm đề nghị và tại tháng 
liền trước tháng đề nghị tối thiểu bằng 3.000 tỷ đồng.”. 

 



tháng liền trước tháng đề nghị không vượt quá 3% hoặc một 

tỷ lệ khác theo quyết định của Thống đốc Ngân hàng Nhà 

nước trong từng thời kỳ. 

5. Tại thời điểm đề nghị, chi nhánh ngân hàng nước 

ngoài có hệ thống kiểm soát nội bộ phù hợp với quy định tại 

Luật Các tổ chức t n dụng và hướng dẫn của Ngân hàng Nhà 

nước về hệ thống kiểm soát nội bộ của ngân hàng thương 

mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, đồng thời không bị 

khuyết Tổng Giám đốc (Giám đốc). 

6. Không bị x  phạt vi phạm hành chính về tổ chức, 

quản trị, điều hành (trừ vi phạm quy định về quy định nội 

bộ), cấp tín dụng trong thời gian  2 tháng liền trước tháng đề 

nghị. 

7. Được xếp hạng A, B theo kết quả xếp hạng được 

Ngân hàng Nhà nước thông báo gần nhất tại thời điểm đề 

nghị và tại thời điểm chấp thuận. 

Điều 6. Số lƣợng phòng giao dịch đƣợc thành lập 

Mỗi chi nhánh ngân hàng nước ngoài được thành lập 

một (01) phòng giao dịch hoặc trong khu thương mại tự do 

hoặc trong khu phi thuế quan. 

Để phù hợp với cam kết quốc tế liên quan đến chi nhánh 

ngân hàng nước ngoài mở phòng giao dịch và phù hợp với thực 

trạng số lượng ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng 

nước ngoài hiện nay. 

Điều 7. Hồ sơ đề nghị chấp thuận thành lập phòng 

giao dịch 

 . Văn bản của chi nhánh ngân hàng nước ngoài đề nghị 

Ngân hàng Nhà nước chấp thuận thành lập phòng giao dịch 

theo mẫu tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này. 

2. Quyết định của Tổng Giám đốc (Giám đốc) của chi 

nhánh ngân hàng nước ngoài về việc thành lập phòng giao 

dịch. 

3. Đề án thành lập phòng giao dịch có tối thiểu các nội 

DTTT quy định hồ sơ chấp thuận trên cơ sở tương tự 

thành phần hồ sơ chấp thuận thành lập chi nhánh của NHTM 

tại Thông tư 6  nhằm bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ 

thống văn bản quy phạm pháp luật của NHNN về các nội dung 

quy định này và đảm bảo tính chặt chẽ trong công tác cấp phép 

mở PGD của CNNHNNg tại khu TMTD, khu PTQ trong khu 

kinh tế đặc biệt. 



dung sau: 

a) Tên đầy đủ bằng tiếng Việt, tên viết t t bằng tiếng 

Việt; địa điểm đặt trụ sở dự kiến; nội dung hoạt động; đối 

tượng khách hàng chính; 

b) Lý do thành lập và lý do lựa ch n địa bàn thành lập; 

c) Cơ cấu tổ chức: sơ đồ tổ chức gồm các phòng, ban 

của phòng giao dịch; 

d) Nghiên cứu khả thi: phân t ch môi trường kinh 

doanh, thị trường mục tiêu, các cơ hội kinh doanh cần n m 

b t; 

đ) Phương án kinh doanh dự kiến trong  3 năm đầu; căn 

cứ xây dựng phương án và thuyết minh khả năng thực hiện 

phương án trong từng năm. 

4. Các văn bản khác chứng minh đáp ứng các điều kiện 

thành lập phòng giao dịch theo quy định tại Thông tư này. 

Điều 8. Trình tự chấp thuận thành lập phòng giao 

dịch  

 . Chi nhánh ngân hàng nước ngoài lập 01 bộ hồ sơ 

theo quy định tại Điều 7 Thông tư này g i Ngân hàng Nhà 

nước (Cục Quản lý, giám sát tổ chức tín dụng). Trường hợp 

hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ, trong thời hạn 05 ngày làm việc 

kể từ ngày nhận được hồ sơ, Ngân hàng Nhà nước (Cục 

Quản lý, giám sát tổ chức tín dụng) có văn bản yêu cầu chi 

nhánh ngân hàng nước ngoài bổ sung, hoàn thiện hồ sơ. 

2. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy 

đủ hồ sơ theo quy định tại Điều 7 Thông tư này, Ngân hàng 

Nhà nước (Cục Quản lý, giám sát tổ chức tín dụng) có văn 

bản g i lấy ý kiến các đơn vị sau: 

a) Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 

DTTT quy định thủ tục chấp thuận thành lập PGD tương 

tự thủ tục chấp thuận thành lập chi nhánh của NHTM tại Thông 

tư số 61, trong đó bổ sung thêm trình tự chấp thuận đối với 

CNNHNNg không thuộc đối tượng Cục QLGS giám sát an 

toàn vi mô. Nội dung quy định này nhằm giúp công tác thẩm 

định, cấp phép mở PGD đảm bảo tính chặt chẽ và phù hợp với 

thực tế. 

 



ương có ý kiến đánh giá về sự cần thiết thành lập phòng giao 

dịch trong khu thương mại tự do, khu phi thuế quan trên địa 

bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 

b) Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực nơi chi 

nhánh ngân hàng nước ngoài dự kiến thành lập phòng giao 

dịch có ý kiến đánh giá về sự cần thiết thành lập phòng giao 

dịch trong khu thương mại tự do, khu phi thuế quan trên địa 

bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 

c) Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực nơi đặt trụ 

sở của chi nhánh ngân hàng nước ngoài đề nghị thành lập 

phòng giao dịch và giám sát an toàn vi mô đối với chi nhánh 

ngân hàng nước ngoài này có ý kiến về việc đáp ứng các 

điều kiện quy định tại Điều 5 Thông tư này đối với chi nhánh 

ngân hàng nước ngoài đề nghị thành lập phòng giao dịch.  

3. Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận 

được văn bản của Ngân hàng Nhà nước (Cục Quản lý, giám 

sát tổ chức tín dụng), Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung ương và Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu 

vực quy định tại khoản 2 Điều này có ý kiến tham gia bằng 

văn bản về các nội dung được đề nghị. 

4. Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận 

được đầy đủ ý kiến tham gia của các cơ quan, Ngân hàng 

Nhà nước (Cục Quản lý, giám sát tổ chức tín dụng) có văn 

bản chấp thuận hoặc không chấp thuận chi nhánh ngân hàng 

nước ngoài thành lập phòng giao dịch. Trường hợp không 

chấp thuận, Ngân hàng Nhà nước (Cục Quản lý, giám sát tổ 

chức tín dụng) có văn bản g i chi nhánh ngân hàng nước 

ngoài nêu rõ lý do. 

5. Trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày Ngân hàng Nhà 

nước (Cục Quản lý, giám sát tổ chức tín dụng) có văn bản 

chấp thuận nêu tại khoản 4 Điều này, chi nhánh ngân hàng 



nước ngoài phải khai trương hoạt động phòng giao dịch đã 

được chấp thuận thành lập. Quá thời hạn này mà chi nhánh 

ngân hàng nước ngoài không khai trương hoạt động, văn bản 

chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước (Cục Quản lý, giám sát 

tổ chức tín dụng) đương nhiên hết hiệu lực. 

Điều 9. Thay đổi địa điểm đặt trụ sở phòng giao dịch 

 . Chi nhánh ngân hàng nước ngoài được thay đổi địa 

điểm đặt trụ sở phòng giao dịch trong khu thương mại tự do 

hoặc trong khu phi thuế quan. 

2. Hồ sơ, trình tự thay đổi địa điểm đặt trụ sở phòng 

giao dịch thực hiện theo quy định của Thống đốc Ngân hàng 

Nhà nước về mạng lưới hoạt động của ngân hàng thương mại 

đối với trường hợp thay đổi địa điểm đặt trụ sở chi nhánh 

trong địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.  

3. Hiệu lực của văn bản chấp thuận của Ngân hàng Nhà 

nước chi nhánh khu vực nơi đặt trụ sở của phòng giao dịch, 

việc chi nhánh ngân hàng nước ngoài có văn bản báo cáo 

Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực nơi đặt trụ sở 

phòng giao dịch trước ngày phòng giao dịch dự kiến hoạt 

động tại địa điểm được chấp thuận, việc thực hiện thay đổi 

địa điểm đặt trụ sở trước khi khai trương hoạt động, việc 

thay đổi địa chỉ đặt trụ sở phòng giao dịch nhưng không phát 

sinh thay đổi địa điểm thực hiện theo quy định của Thống 

đốc Ngân hàng Nhà nước về mạng lưới hoạt động của ngân 

hàng thương mại đối với chi nhánh của ngân hàng thương 

mại.  

Luật Phát triển đô thị cho phép CNNHNNg được mở PGD 

trong khu TMTD, khu PTQ. Do vậy, DTTT quy định 

CNNHNNg chỉ được thay đổi địa điểm đặt trụ sở PGD trong 

khu TMTD hoặc trong khu PTQ. 

 



Chƣơng III 

HOẠT ĐỘNG CỦA PHÒNG GIAO DỊCH 

 

Điều 10. Hoạt động của phòng giao dịch 

1. Phòng giao dịch được thực hiện các hoạt động được 

phép của chi nhánh ngân hàng nước ngoài quản lý phòng 

giao dịch đó theo quy định của Luật Các tổ chức tín dụng và 

phù hợp với phạm vi hoạt động của phòng giao dịch của 

ngân hàng thương mại theo quy định của Thống đốc Ngân 

hàng Nhà nước về mạng lưới hoạt động của ngân hàng 

thương mại.              

2. Phòng giao dịch chỉ được cung cấp hoạt động quy 

định tại khoản   Điều này đối với: 

a) Doanh nghiệp có trụ sở và hoạt động trong khu 

thương mại tự do, khu phi thuế quan. 

b) Nhà đầu tư thực hiện các dự án trong khu thương mại 

tự do, khu phi thuế quan. 

c) Nhà đầu tư nước ngoài thành lập tổ chức kinh tế 

trong khu thương mại tự do, khu phi thuế quan. 

d) Cá nhân đang làm việc trong khu thương mại tự do, 

khu phi thuế quan. 

 

Chính sách CNNHNNg mở PGD trong khu TMTD, khu 

PTQ thuộc chính sách về hoạt động đầu tư, kinh doanh trong 

khu TMTD, khu logistics tích hợp để phát triển khu TMTD, 

khu logistics tích hợp (điểm c khoản 5 Điều 21 Luật Phát triển 

đô thị) và thuộc cơ chế, ch nh sách đối với hoạt động đầu tư, 

kinh doanh khác trong khu PT  (điểm c khoản 3 Điều 53 Luật 

Phát triển đô thị). Theo đó, DTTT quy định PGD cung cấp dịch 

vụ cho các đối tượng phù hợp với Luật Phát triển đô thị, bao 

gồm khu TMTD, khu PTQ. 

 

Chƣơng IV 

CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG PHÒNG GIAO DỊCH 

 

Điều 11. Chấm dứt hoạt động phòng giao dịch  

Các trường hợp chấm dứt hoạt động phòng giao dịch, 

trách nhiệm của chi nhánh ngân hàng nước ngoài trong chấm 

dứt hoạt động phòng giao dịch; quy định về đương nhiên, b t 

buộc chấm dứt hoạt động phòng giao dịch thực hiện theo quy 

định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về mạng lưới hoạt 

DTTT quy định về chấm dứt hoạt động phòng giao dịch 

của CNNHNNg trong khu TMTD, khu PTQ trong khu kinh tế 

đặc biệt tương tự như quy định về chấm dứt hoạt động phòng 

giao dịch của NHTM theo quy định tại Thông tư 6 . 



động của ngân hàng thương mại đối với phòng giao dịch của 

ngân hàng thương mại.                                                                                                                                         

Điều 12. Tự nguyện chấm dứt hoạt động phòng giao 

dịch 

1. Hồ sơ tự nguyện chấm dứt hoạt động phòng giao 

dịch: 

 a) Văn bản của chi nhánh ngân hàng nước ngoài đề 

nghị chấm dứt hoạt động phòng giao dịch thực hiện theo quy 

định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về mạng lưới hoạt 

động của ngân hàng thương mại đối với chi nhánh của ngân 

hàng thương mại; 

b) Quyết định của Tổng Giám đốc (Giám đốc) của chi 

nhánh ngân hàng nước ngoài về việc chấm dứt hoạt động 

phòng giao dịch; 

c) Phương án giải quyết các tài sản, quyền, nghĩa vụ và 

các lợi ích liên quan của phòng giao dịch chấm dứt hoạt 

động. 

2. Trình tự tự nguyện chấm dứt hoạt động phòng giao 

dịch; việc chi nhánh ngân hàng nước ngoài tiến hành các thủ 

tục pháp lý để chấm dứt hoạt động của phòng giao dịch và 

việc báo cáo của chi nhánh ngân hàng nước ngoài cho Ngân 

hàng Nhà nước thực hiện theo quy định của Thống đốc Ngân 

hàng Nhà nước về mạng lưới hoạt động của ngân hàng 

thương mại đối với chi nhánh của ngân hàng thương mại. 

DTTT quy định thủ tục tự nguyện chấm dứt PGD của 

chi nhánh ngân hàng nước ngoài tương tự quy định về tự 

nguyện chấm dứt hoạt động chi nhánh của ngân hàng thương 

mại theo quy định Thông tư 6 . 

Chƣơng V 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 

Điều 13. Trách nhiệm của chi nhánh ngân hàng nƣớc 

ngoài 

DTTT quy định rõ về trách nhiệm của CNNHNNg về 

tính trung thực, chính xác của hồ sơ; nghĩa vụ công bố thông 

tin, báo cáo phát sinh và quản lý, giám sát hoạt động của PGD 



1. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, 

đầy đủ và trung thực của thông tin cung cấp tại hồ sơ. 

2. Thực hiện việc công bố thông tin theo quy định tại 

Điều 4 Thông tư này. 

3. Chịu trách nhiệm về tổ chức và hoạt động của phòng 

giao dịch; báo cáo Ngân hàng Nhà nước chi nhánh khu vực 

nơi đặt trụ sở phòng giao dịch việc x  lý các vấn đề phát sinh 

liên quan đến tổ chức, hoạt động phòng giao dịch trên địa 

bàn. 

4. Quản lý, giám sát thường xuyên hoạt động của phòng 

giao dịch. 

5. Thực hiện các nội dung khác quy định tại Thông tư  

này. 

trong khu TMTD, khu PTQ trong khu kinh tế đặc biệt.  ua đó, 

tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước trong hoạt động ngân 

hàng và đảm bảo sự tuân thủ pháp luật của CNNHNNg. 

Điều 14. Trách nhiệm của Ngân hàng Nhà nƣớc chi 

nhánh Khu vực nơi chi nhánh ngân hàng nƣớc ngoài đặt 

trụ sở phòng giao dịch 

1. Chịu trách nhiệm trước Thống đốc Ngân hàng Nhà 

nước khi thực hiện các vấn đề theo thẩm quyền được quy 

định tại Thông tư này. 

2. Tiếp nhận hồ sơ, chấp thuận hoặc không chấp thuận 

đối với các trường hợp thuộc thẩm quyền của Giám đốc 

Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực quy định tại Điều 4 

Thông tư này. 

3. Quản lý, thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động của 

phòng giao dịch trên địa bàn. 

4. Có văn bản báo cáo và đề xuất Cục Quản lý, giám sát 

tổ chức tín dụng chấm dứt hoạt động phòng giao dịch khi 

thuộc một trong các trường hợp b t buộc chấm dứt hoạt động 

phòng giao dịch theo quy định của Thống đốc Ngân hàng 

DTTT quy định rõ về trách nhiệm của NHNN chi nhánh 

Khu vực nơi CNNHNNg đặt trụ sở PGD trong việc: (i) chịu 

trách nhiệm trước Thống đốc NHNN; (ii) thực hiện các thủ tục 

hành chính thuộc thẩm quyền đối với PGD; (iii) trực tiếp quản 

lý, thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động của PGD trên địa 

bàn; và (iv) chủ động phối hợp, báo cáo đề xuất Cục Quản lý, 

giám sát TCTD x  lý chấm dứt hoạt động PGD theo quy định. 

 uy định này nhằm đảm bảo tính chủ động, phân cấp quản lý 

rõ ràng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác thanh tra, giám 

sát an toàn hệ thống tại địa phương. 



Nhà nước về mạng lưới hoạt động của ngân hàng thương mại 

đối với phòng giao dịch của ngân hàng thương mại. 

Điều 15. Trách nhiệm của Ngân hàng Nhà nƣớc chi 

nhánh Khu vực nơi đặt trụ sở của chi nhánh ngân hàng 

nƣớc ngoài  

1. Có ý kiến về việc đáp ứng các điều kiện quy định tại 

Điều 5 Thông tư này đối với chi nhánh ngân hàng nước 

ngoài đề nghị thành lập phòng giao dịch thuộc đối tượng 

giám sát an toàn vi mô. 

2. Trong quá trình thanh tra phát hiện các trường hợp 

b t buộc chấm dứt hoạt động phòng giao dịch theo quy định 

của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về mạng lưới hoạt động 

của ngân hàng thương mại đối với phòng giao dịch của ngân 

hàng thương mại, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực 

nơi đặt trụ sở của chi nhánh ngân hàng nước ngoài có trách 

nhiệm cung cấp ngay thông tin cho Cục Quản lý, giám sát tổ 

chức t n dụng để Cục Quản lý, giám sát tổ chức t n dụng có 

văn bản yêu cầu chi nhánh ngân hàng nước ngoài chấm dứt 

hoạt động phòng giao dịch. 

DTTT quy định về trách nhiệm của NHNN chi nhánh 

Khu vực nơi đặt trụ sở của CNNHNNg trong việc có ý kiến 

việc đáp ứng quy định tại Điều 5 DTTT, đồng thời kịp thời 

thông báo các vi phạm b t buộc phải chấm dứt hoạt động PGD. 

Quy định này giúp đơn vị đầu mối thẩm định n m b t đầy đủ, 

chính xác, kịp thời thực trạng tuân thủ pháp luật của 

CNNHNNg, đảm bảo tính chặt chẽ trong cấp phép, hoàn thiện 

cơ chế phối hợp, chia sẻ thông tin giữa Trung ương và địa 

phương, đồng thời tăng cường hiệu quả quản lý, giám sát an 

toàn hoạt động. 

 Điều 16. Trách nhiệm của Cục Quản lý, giám sát tổ 

chức tín dụng 

1. Chịu trách nhiệm trước Thống đốc Ngân hàng Nhà 

nước khi thực hiện các vấn đề theo thẩm quyền được quy 

định tại Thông tư này. 

2. Tiếp nhận hồ sơ, chấp thuận hoặc không chấp thuận 

đối với các trường hợp thuộc thẩm quyền của Cục trưởng 

Cục Quản lý, giám sát tổ chức t n dụng quy định tại Điều 4 

Thông tư này. 

3. Đầu mối xem xét, trình Thống đốc Ngân hàng Nhà 

nước x  lý các vấn đề phát sinh liên quan đến việc thành lập, 

DTTT quy định rõ về trách nhiệm của Cục Quản lý, 

giám sát tổ chức tín dụng trong việc: (i) thực hiện thẩm quyền 

được giao và chịu trách nhiệm trước Thống đốc; (ii) tiếp nhận, 

thẩm định và giải quyết các thủ tục hành chính thuộc thẩm 

quyền của Cục trưởng; (iii) làm đầu mối tham mưu, trình 

Thống đốc xem xét x  lý các phát sinh về thành lập, chấm dứt 

hoạt động phòng giao dịch; (iv) kịp thời g i văn bản chấp thuận 

cho Ngân hàng Nhà nước chi nhánh khu vực để phối hợp thông 

báo với Cơ quan đăng ký kinh doanh.  uy định này nhằm xác 

định rõ vai trò đầu mối thẩm định, tăng cường cơ chế phối hợp 

giữa Trung ương và địa phương, đảm bảo tính thống nhất trong 

quản lý nhà nước trong lĩnh vực ngân hàng. 



chấm dứt hoạt động phòng giao dịch của chi nhánh ngân 

hàng nước ngoài. 

4. Cung cấp văn bản chấp thuận thành lập phòng giao 

dịch quy định tại Điều 8 Thông tư này cho Ngân hàng Nhà 

nước chi nhánh Khu vực nơi đặt trụ sở của chi nhánh ngân 

hàng nước ngoài để quản lý; Ngân hàng Nhà nước chi nhánh 

Khu vực nơi chi nhánh ngân hàng nước ngoài dự kiến đặt trụ 

sở phòng giao dịch để thông báo cho cơ quan đăng ký kinh 

doanh. 

Điều 17. Trách nhiệm của Thanh tra Ngân hàng Nhà 

nƣớc 

1. Cung cấp thông tin g i Cục Quản lý, giám sát tổ chức 

tín dụng để xem xét chấp thuận việc thành lập phòng giao 

dịch về: 

a) Tình hình x  phạt vi phạm hành ch nh đối với các 

hành vi theo quy định tại khoản 6 Điều 5 Thông tư này; 

b) Tình hình x  phạt về các hạn chế để đảm bảo an toàn 

trong hoạt động của chi nhánh ngân hàng nước ngoài và 

phân loại tài sản có, cam kết ngoại bảng, trích lập dự phòng 

và s  dụng dự phòng rủi ro để x  lý rủi ro theo quy định của 

pháp luật trong thời hạn 12 tháng liền trước tháng đề nghị. 

2. Trong quá trình thanh tra phát hiện các trường hợp 

b t buộc chấm dứt hoạt động phòng giao dịch theo quy định 

của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về mạng lưới hoạt động 

của ngân hàng thương mại đối với phòng giao dịch của ngân 

hàng thương mại, Thanh tra Ngân hàng Nhà nước có trách 

nhiệm cung cấp ngay thông tin cho Cục Quản lý, giám sát tổ 

chức t n dụng để Cục Quản lý, giám sát tổ chức t n dụng có 

văn bản yêu cầu chi nhánh ngân hàng nước ngoài chấm dứt 

hoạt động phòng giao dịch. 

DTTT quy định rõ về trách nhiệm của Thanh tra NHNN 

trong việc phối hợp với Cục Quản lý, giám sát TCTD về các 

nội dung: (i) cung cấp thông tin về tình hình x  phạt vi phạm 

hành chính, việc tuân thủ các hạn chế an toàn hoạt động, phân 

loại tài sản có và trích lập dự phòng rủi ro (trong 12 tháng liền 

trước) để phục vụ công tác thẩm định, chấp thuận thành lập 

phòng giao dịch; (ii) cung cấp các thông tin khi phát hiện các 

trường hợp vi phạm b t buộc phải chấm dứt hoạt động phòng 

giao dịch để tiến hành thu hồi/chấm dứt theo quy định. Quy 

định này giúp Cục Quản lý, giám sát TCTD với vai trò là đơn 

vị đầu mối thực hiện chấp thuận mở PGD của CNNHNNg n m 

được đầy đủ thông tin một cách chính xác, kịp thời để xem xét, 

thẩm định hồ sơ chặt chẽ, đồng thời nâng cao hiệu quả quản lý, 

giám sát an toàn hoạt động của CNNHNNg. 



 Điều 18. Trách nhiệm của các Vụ, Cục có liên quan 

trong Ngân hàng Nhà nƣớc 

 . Văn phòng Ngân hàng Nhà nước có trách nhiệm đăng 

tải các thông tin của phòng giao dịch của chi nhánh ngân 

hàng nước ngoài trên cổng thông tin điện t  của Ngân hàng 

Nhà nước theo quy định của Thống đốc Ngân hàng Nhà 

nước về mạng lưới hoạt động của ngân hàng thương mại đối 

với phòng giao dịch của ngân hàng thương mại 

2. Các Vụ, Cục khác trong Ngân hàng Nhà nước có 

trách nhiệm: 

a) Tham gia ý kiến về vấn đề liên quan khi có chỉ đạo 

của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước trên cơ sở đề xuất của 

Cục Quản lý, giám sát tổ chức t n dụng. 

b) Thực hiện các nội dung khác theo chức năng, nhiệm 

vụ liên quan đến việc chi nhánh ngân hàng nước ngoài mở 

phòng giao dịch. 

DTTT quy định rõ trách nhiệm của Văn phòng NHNN 

trong việc công khai thông tin phòng giao dịch trên Cổng thông 

tin điện t  NHNN, đồng thời quy định cơ chế phối hợp tham 

gia ý kiến của các Vụ, Cục liên quan theo chỉ đạo của Thống 

đốc.  uy định này giúp tăng cường tính công khai, minh bạch 

và nâng cao hiệu quả phối hợp x  lý công việc của các đơn vị 

thuộc NHNN. 

Điều 19. Điều khoản thi hành 

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày    tháng    

năm 2 26. 

DTTT quy định về hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 10 

năm 2 26 để phù hợp với hiệu lực thi hành của Luật Phát triển 

đô thị. 

Điều 20. Trách nhiệm thi hành 

Thủ trưởng các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt 

Nam, chi nhánh ngân hàng nước ngoài có trách nhiệm thi 

hành Thông tư này. . 

DTTT quy định rõ về trách nhiệm thi hành của Thủ 

trưởng các đơn vị thuộc NHNN, CNNHNNg bảo đảm tính hiệu 

lực và sự tuân thủ thống nhất trong toàn hệ thống ngay khi 

Thông tư có hiệu lực. 

 


